
 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

(Sau đây gọi là Nhà thầu) 

 
Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 

vật tư y tế bổ sung năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc  

2. Địa chỉ: số 338 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: đề nghị Nhà thầu gửi báo giá bằng cả 2 hình 

thức sau đây: 

- Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc theo thông tin sau: 

  + Địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT 

  + Số điện thoại: 02543.875.876 

Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “BÁO GIÁ - MÃ HỒ SƠ - TÊN DỰ TOÁN” và 

TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY. 

Trường hợp các hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc hoặc dẫn 

đến giao nhận không đúng thời hạn quy định thì xem như Trung tâm không nhận 

được báo giá. 

- Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file mềm) 

vào email khoaduocttytxm@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2024 (trong giờ 

hành chính). 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư y tế bổ sung năm 2024 

2. Danh mục đề nghị báo giá: theo danh mục đính kèm và phụ lục yêu cầu. 

3. Địa điểm thực hiện: tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến tháng 12/2024 đến hết tháng 01/2025 

5.  Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Loại hợp đồng: trọn gói 

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN XUYÊN MỘC 

  

                       Số:        /CV-TTYT 
V/v yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm 

vật tư y tế bổ sung năm 2024 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Xuyên Mộc, ngày         tháng       năm 2024 

mailto:khoaduocttytxm@gmail.com


- Tạm ứng: Không. 

- Điều khoản thanh toán: 120 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày 

6. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo 

luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu. 

7. Yêu cầu về đơn vị báo giá: Đơn vị báo giá là một trong các tổ chức, cá nhân 

sau: 

  - Chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế; 

- Tổ chức, cá nhân được ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế; 

- Tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế; 

- Tổ chức, cá nhân được ủy quyền của tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép 

nhập khẩu thiết bị y tế. 

Việc ủy quyền phải tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự. 

Các báo giá của các đơn vị không phải là các tổ chức, cá nhân nêu trên được 

xem là không hợp lệ và báo giá sẽ không được xem xét. 

8. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo mẫu, 

không đầy đủ thông tin sẽ không được xem xét) 

9. Hồ sơ kèm theo báo giá: giấy phép đăng ký kinh doanh, công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế, tài liệu về hàng hóa chào giá, giấy ủy quyền. 

Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: số ĐT 02543.875.876 

Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu. 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận:                                                                             KT.GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ, PGĐ (đ/b); 

- Các khoa, phòng (đ/b); 

(Phòng KHNV đăng website của trung tâm); 
- Lưu VT. 

 

 

  Trần Viết Như Hữu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /CV-TTYT  ngày       tháng 12 năm 2024) 

 

STT 
Tên hàng hóa 

mời báo giá 
Thông số kỹ thuật mời báo giá 

Đơn vị 

tính 

 Số lượng 

mời báo 

giá  

1 

Gạc 

10cm*10cm*8 

lớp tiệt trùng 

- Chất liệu: Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có 

độ thấm hút rất cao.  

- Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và 

dịch phủ tạng. 

-  Độ pH: trung tính.  

- Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép.  

- Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. 

Miếng 29,000 

2 
Băng thun 3 móc 

0,1x3m 

Băng thun y tế 3 móc, kích thước 0.1m x 3m, 

được làm từ sợi polyester và cao su thiên nhiên 

cùng độ co dãn cao, từ 180% đến 200% so với 

kích thước ban đầu, dùng để nén ép, cầm máu, cố 

định khớp, giữ vật liệu cầm máu tại chỗ không bị 

xê dịch. 

Cuộn  320 

3 
Băng keo cá nhân 

vải  

- Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo 

oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, 

phủ lớp chống dính polyethylene, thấm hút  ≥ 

500 % , lực dính 2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi 

sinh.  

- Đạt tiêu chuẩn CE.  

- Chứng nhận MD 92825 

Miếng 2,754 

4 
Bông y tế không 

thấm nước loại 1  

Bông không hút nước được chế từ lông của hạt 

cây bông, không loại mỡ. Sợi mảnh, mềm, trơn; 

Không mùi; Màu hơi ngà vàng bóng.  

Kg  3 

5 
Bông y tế thấm 

nước loại 1 

Bông y tế 1kg làm từ bông xơ tự nhiên 100% 

cotton. Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh 

lá hoặc vỏ hạt; Không mùi.  

Kg  46 

6 
Kim châm cứu 

các cỡ 

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần 

- Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt. 

- Đường kính: 0,30(mm), Chiều dài: 50(mm)  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

- Ngày sản xuất, hạn sử dụng được thể hiện trên 

từng túi 

Kim 20,000 

7 
Test thử nhiệt độ 

(Băng keo nhiệt) 

Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước 

với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và 

phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay 

chưa.  

- Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc 

chéo, không chứa chì, không tạo chất thải nguy 

hại ra môi trường.  

- Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp 

với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic, ... 

- Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể co 

giãn giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị bung 

ra trong quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên 

trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn.  

- Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi 

màu sắc trực quan từ trắng nhạt/ rám nắng sang 

nâu sẫm/ đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng 

bằng hơi nước 

Cuộn 6 



- Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu 

trong vòng 6 tháng khi được bảo quản đúng điều 

kiện khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng. 

- Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,…(hoặc tương 

đương) 

8 NK-Pylory test 

- Hộp 20 giếng rời được dùng để phát hiện nhanh 

H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi 

trường nuôi cấy 

Test 140 

Tổng cộng: 08 khoản   
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